
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-SYT Quảng Ngãi, ngày            tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-SYT ngày 22/7/2022 của Giám đốc Sở Y tế 

về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI THÔNG BÁO 

(Cá nhân theo danh sách đính kèm - Có gửi đến từng cá nhân qua đường bưu điện) 

 

Đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. 

Đề nghị ông (bà) đến Sở Y tế để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. 

1. Hồ sơ gồm: 

a) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc 

làm dự tuyển, gồm: Bằng tốt nghiệp chuyên môn (trừ đối tượng đào tạo theo địa 

chỉ sử dụng và đối tượng đào tạo theo diện cử tuyển), Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng 

chỉ tin học; Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2. Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 19 Nguyễn Chánh, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Thời gian:  

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo này ông (bà) phải 

đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Quá thời hạn trên ông (bà) không hoàn thiện hồ sơ 

dự tuyển thì sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.  

Điện thoại liên hệ: 0255 2211587; 0914113588 (trong giờ hành chính). 

Sở Y tế thông báo để ông (bà) biết và lưu ý mốc thời gian nêu trên./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- GĐ, PGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

Kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

1 Nguyễn Thị Thúy Ánh 12/4/1990 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ hạng III (đa 

khoa) 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

2 Nguyễn Văn Nhẫn 15/4/1988 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

3 Đinh Thị Nhiếp 10/12/1988 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

4 Nguyễn Thị Phi Ni 20/7/1988 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Điều dưỡng hạng IV 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

5 Nguyễn Thị Phúc 15/3/1990 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Điều dưỡng hạng IV 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

6 Nguyễn Thị Như Phượng 04/10/1998 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

7 Nguyễn Thị Minh Thu 28/3/1993 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

8 Phạm Thị Phương Thư 24/12/1993 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

9 Phạm Thị Thùy Trang 23/02/1996 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(HAYH) 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

10 Bùi Thị Thuỳ Linh 20/02/1992 Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

11 Huỳnh Thị Linh Thắm 15/9/1992 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

tỉnh Quảng Ngãi 

12 Huỳnh Trần Hẳn 07/3/1992 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III 
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 

13 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/8/1994 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Điều dưỡng hạng III 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 

14 Lê Thị Trâm Anh 26/01/1992 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

15 Đào Đinh Thị Thuý Hằng 02/4/1992 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 

16 Lê Thị Thanh Hậu 10/9/1989 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 

17 Nguyễn Thị Long 10/02/1990 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 

18 Vy Thị Thì 02/01/1990 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Điều dưỡng hạng IV 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 

19 Phạm Thanh Diệp 28/9/1994 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 

20 Ngô Thị Mỹ Ngọc 01/3/1996 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng IV 

(XN) 

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng 

Ngãi 

21 Nguyễn Thị Minh Thư 18/8/1989 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế phường Nghĩa Lộ 

22 Nguyễn Thị Ngọc Kiểm 01/11/1970 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế phường Phổ Ninh 

23 Đặng Thị Lài 19/5/1995 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trạm Y tế phường Phổ Quang 

24 Phạm Thị Mai 27/02/1993 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 

25 Phạm Thị Ngọc Sang 20/01/1994 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế phường Phổ Thạnh 

26 Cao Thị Thúy Hằng 20/6/1986 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế phường Phổ Văn 

27 Phạm Thị Thùy Trúc 09/01/1989 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế phường Phổ Văn 

28 Phạm Thị Kim Bình 26/11/1990 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trạm Y tế phường Quảng Phú 

29 Nguyễn Thị Ái Nhi 02/02/1994 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế thị trấn Ba Tơ 

30 Cao Thị Phương Thảo 20/7/1993 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế thị trấn Mộ Đức 

31 Nguyễn Thị Yến 09/9/1989 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế thị trấn Trà Xuân 

32 Ngô Thị Mỹ Triều 01/12/1992 Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Ba Bích 

33 Bùi Thị Bảo Duyên 20/12/1994 Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Ba Điền 

34 Đỗ Thị Kim Phượng 21/8/1991 Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Ba Nam 

35 Dương Trụ 10/01/1984 Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Ba Trang 

36 Phạm Thị Kết 06/7/1987 Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Ba Vinh 

37 Phạm Thị Hồng 08/8/1987 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Bình An 

38 Lê Thị Như Huyền 26/02/1988 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Bình Khương 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

39 Phạm Tấn Tâm 06/4/1990 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Bình Thanh 

40 Trần Đức Nhân 10/5/1993 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Đức Lợi 

41 Phạm Trần Thị Hòa 10/8/1990 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Đức Phú 

42 Nguyễn Thị Xuân Nhã 10/3/1995 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Hành Phước 

43 Đoàn Thị Tuyền 10/01/1995 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV (đa 

khoa) 
Trạm Y tế xã Hành Phước 

44 Lương Thị Thanh Quý 15/10/1979 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Hành Tín Tây 

45 Trần Thị Kiều Duyên 18/7/1992 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Hành Trung 

46 Trần Nữ Vương Phương 18/4/1988 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Long Mai 

47 Hồ Thị Trang 12/6/1994 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Long Môn 

48 Trần Hoàng Ngọc 23/3/1985 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Nghĩa An 

49 Nguyễn Thị Mỹ 06/3/1992 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Nghĩa Hà 

50 Nguyễn Thị Bích Yên 20/5/1993 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Y tế công cộng hạng 

III  
Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm 

51 Phan Thị Hồng Phấn 26/9/1983 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Phổ An 

52 Ngô Thị Hồng Loan 19/01/1993 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trạm Y tế xã Phổ Phong 

53 Lê Thị Hiệp 03/4/1985 Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Phổ Thuận 

54 Nguyễn Nữ Thủy Ngân 22/6/1995 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trạm Y tế xã Phổ Thuận 

55 Lữ Thị Mỹ Lệ 10/6/1985 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Sơn Bao 

56 Phạm Võ Minh Hoàng 10/10/1994 Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 
Trạm Y tế xã Sơn Bua 

57 Đỗ Ngọc Thương 04/12/1990 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Sơn Cao 

58 Đinh Thị Huệ 13/9/1992 Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 
Trạm Y tế xã Sơn Lập 

59 Đinh Văn Dương 18/9/1995 Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Sơn Liên 

60 Nguyễn Quốc Thái 02/01/1991 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 
Trạm Y tế xã Sơn Liên 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

61 Đinh Thị Thít 13/01/1994 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 
Trạm Y tế xã Sơn Liên 

62 Phùng Lâm Thời 20/8/1990 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 
Trạm Y tế xã Sơn Màu 

63 Nguyễn Thị Hà 14/02/1995 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 
Trạm Y tế xã Sơn Mùa 

64 Hồ Thị Cảnh 16/10/1991 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Sơn Thành 

65 Đinh Thị Hoa 06/9/1991 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Thanh An 

66 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 21/5/1997 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Tịnh Hà 

67 Trương Công Định 15/7/1999 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Tịnh Hòa 

68 Nguyễn Văn Chung 01/01/1995 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Tịnh Phong 

69 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 13/02/1993 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trạm Y tế xã Tịnh Thọ 

70 Đinh Thị Đâu 15/5/1994 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Trà Bùi 

71 Nguyễn Thị Hồng Ban 15/12/1992 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Trà Giang 

72 Lê Thị Thúy Nga 11/02/1994 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Trà Hiệp 

73 Nguyễn Thị Ánh Vi 20/12/1989 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Dân số viên hạng IV  Trạm Y tế xã Trà Phú 

74 Huỳnh Thị Hạnh 10/02/1993 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Trà Thanh 

75 Nguyễn Thị Hồng Thuận 08/9/1989 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trạm Y tế xã Trà Xinh 

76 Trần Thị Quỳnh Như 16/2/1992 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Dược sĩ hạng III 
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

MP, TP tỉnh Quảng Ngãi 

77 Vũ Thị Bích Thuỷ 29/3/1997 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Dược sĩ hạng III 
Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

MP, TP tỉnh Quảng Ngãi 

78 Nguyễn Thị Hồng Tuyên 24/9/1996 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ YHDP (hạng 

III) 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Quảng Ngãi 

79 Phan Thị Lệ Quyên 16/02/1996 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ hạng III (đa 

khoa) 

Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng 

Ngãi 

80 Võ Thị Ngọc My 10/6/1994 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III 
Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng 

Ngãi 

81 Nguyễn Thị Như Nguyện 15/4/1994 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng 

Ngãi 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

82 Phạm Thị Huyền Nhung 02/6/1994 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng 

Ngãi 

83 Hồ Thị Minh Kha 02/8/1988 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Dược sĩ hạng III 

Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng 

Ngãi 

84 Vũ Như Ngọc 10/7/1995 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 

Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng 

Ngãi 

85 Trương Trần Hồng Hạnh 10/12/1995 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 

Trung tâm Pháp Y tỉnh Quảng 

Ngãi 

86 Trương Thị Cẩm Chi 06/10/1994 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

87 Nguyễn Thùy Dung 09/6/1992 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

88 Lê Thị Phúc 01/01/1992 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

89 Phan Thị Bích Phượng 18/6/1994 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

90 Lâm Thị Quỳnh 30/8/1998 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

91 Nguyễn Thị Thi Thơ 25/9/1992 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

92 Nguyễn Thị Minh Thuận 22/6/1991 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

93 Trần Trung Thương 25/10/1992 Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

94 Đinh Thị Thuý 16/8/1995 Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

95 Bùi Quang Giang 12/5/1985 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 
Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

96 Võ Thái Thị Vy 14/12/1994 Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 
Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

97 Lê Huy 10/01/1996 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ hạng III 

(YHCT) 
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

98 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 08/02/1996 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ hạng III 

(YHCT) 
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

99 Nguyễn Thị Ánh Chi 29/5/1996 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ YHDP (hạng 

III) 
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

100 Trần Hồng Như Thịnh 30/7/1997 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ YHDP (hạng 

III) 
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

101 Ngô Thị Hồng Cẩm 08/6/1996 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

102 Phạm Thị Hồng Hạnh 16/06/1991 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

103 Võ Thị Hường 13/11/1992 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

104 Trương Thị Như Tuyết 06/11/1995 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

105 Nguyễn Trung Đô 26/6/1992 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(PHCN) 
Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

106 Đinh Văn Đại 20/01/1991 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Điều dưỡng hạng III 

Trung tâm Y tế huyện Minh 

Long 

107 Trần Thị Kim Dung 22/5/1988 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Điều dưỡng hạng III 

Trung tâm Y tế huyện Minh 

Long 

108 Nguyễn Văn Cầm 05/8/1993 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Kỹ thuật y hạng IV 

(HAYH) 

Trung tâm Y tế huyện Minh 

Long 

109 Đinh Thị Mỹ Lợi 28/10/1999 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Kỹ thuật y hạng IV 

(XN) 

Trung tâm Y tế huyện Minh 

Long 

110 Đinh Văn Hành 03/5/1984 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 

Trung tâm Y tế huyện Minh 

Long 

111 Bùi Ánh Thắng 10/6/1993 
Huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Y sĩ hạng IV 

(ĐHYHCT) 

Trung tâm Y tế huyện Minh 

Long 

112 Lê Thị Thảo Ly 15/5/1997 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bác sĩ YHDP (hạng 

III) 
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

113 Trần Thị Út 08/3/1996 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

114 Nguyễn Thị Xuân Tình 05/9/1994 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng IV 

(HAYH) 
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

115 Đoàn Thị Hiếu Kim 01/01/1999 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng IV 

(PHCN) 
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

116 Lê Thị Lệ Quyên 20/02/1989 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV (đa 

khoa) 
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

117 Đinh Thị Sô 17/02/1987 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV (đa 

khoa) 
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

118 Lê Thị Thu Thủy 30/9/1990 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV (đa 

khoa) 
Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

119 Nguyễn Thị Kim Phúc 20/6/1994 Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Nghĩa 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

Ngãi Hành 

120 Lê Thị Thanh Thảo 18/4/1995 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa 

Hành 

121 Trần Thị Bích Tuyền 22/6/1996 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Kỹ thuật y hạng IV 

(XN) 

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa 

Hành 

122 Lê Thị Yến Nhi 02/01/1992 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Y tế công cộng hạng 

III  

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa 

Hành 

123 Đinh Thị Như Ý 19/8/1995 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ hạng III (đa 

khoa) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

124 Trần Thị Trinh 02/10/1991 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

125 Đinh Thị Chi 10/10/1986 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

126 Trần Thị Hằng 06/11/1991 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

127 Đinh Văn Hảo 02/5/1988 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

128 Thới Thị Xuân Lộc 30/10/1993 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

129 Đinh Thị Long 23/7/1995 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

130 Trần Thị Thục 03/02/1987 Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

131 Trần Thị Kim Cúc 10/11/1995 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 

132 Trương Thị Bích Ngọc 06/01/1990 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 

133 Lê Thị Hiệp 14/10/1990 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 

134 Nguyễn Lê Khánh Huyền 10/12/1996 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
Y sĩ hạng IV 

(YHCT) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 

135 Võ Thùy Duyên 01/01/1995 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

136 Nguyễn Thị Thảo Sương 09/8/1993 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

137 Nguyễn Thị Tường Vi 10/8/1991 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

138 Nguyễn Thu Hằng 29/11/1996 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

139 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/5/1996 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

140 Trần Thị Lợi 16/6/1995 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 
Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

141 Đoàn Thị Kim Sa 03/7/1991 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

142 Lê Thị Ngọc Trang 15/10/1994 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

143 Nguyễn Hồng Kiều 06/02/1990 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

144 Nguyễn Thị Lệ Thi 22/12/1995 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

145 Nguyễn Quỳnh Thư 06/5/1991 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

146 Nguyễn Văn Đông 10/4/1992 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng IV 

(HAYH) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

147 Lê Thanh Tùng 01/4/1993 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng IV 

(HAYH) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

148 Huỳnh Thị Thu Phương 20/12/1992 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng IV 

(XN) 
Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

149 Hồ Văn Tượng 15/9/1995 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ hạng III (đa 

khoa) 
Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

150 Châu Nguyễn Y Khoa 09/4/1996 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ YHDP (hạng 

III) 
Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

151 Nguyễn Thị Trúc Ly 13/9/1997 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

152 Tống Thị Nhơn 25/6/1994 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

153 Hồ Thị Hàng 06/7/1994 Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Dược sĩ hạng III Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

154 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/8/1993 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Dược sĩ hạng III Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

155 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 12/12/1997 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ hạng III 

(YHCT) 
Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 

156 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 18/10/1997 
Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 

Huế 

Bác sĩ hạng III 

(YHCT) 
Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 

157 Võ Thị Ký 20/5/1993 
Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 
Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 

158 Phạm Nhật Duy 16/7/1996 Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
Bác sĩ hạng III (đa 

khoa) 

Trung tâm Y tế Quân dân y kết 

hợp huyện Lý Sơn 

159 Nguyễn Thị Phúc 16/10/1992 Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng IV 
Trung tâm Y tế Quân dân y kết 

hợp huyện Lý Sơn 

160 Lê Văn Đầy 07/7/1997 Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Y sĩ hạng IV Trung tâm Y tế Quân dân y kết 



TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển 

(ĐHYHCT) hợp huyện Lý Sơn 

161 Lý Thị Hoa An 04/10/1996 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III 
Trung tâm Y tế thành phố 

Quảng Ngãi 

162 Trần Thị Hợp 25/4/1995 Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III 
Trung tâm Y tế thành phố 

Quảng Ngãi 

163 Nguyễn Thị Kim Tiến 11/01/1997 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Điều dưỡng hạng III 
Trung tâm Y tế thành phố 

Quảng Ngãi 

164 Đồng Thị Kim Ngân 17/12/1995 Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Dược hạng IV  
Trung tâm Y tế thành phố 

Quảng Ngãi 

165 Nguyễn Trần Ngọc Lệ 17/3/1992 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 

Trung tâm Y tế thành phố 

Quảng Ngãi 

166 Lâm Thị Thúy 20/7/1991 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng III 

(XN) 

Trung tâm Y tế thành phố 

Quảng Ngãi 

167 Phạm Nguyễn Hoài Thương 14/11/1995 Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng IV 

(XN) 

Trung tâm Y tế thành phố 

Quảng Ngãi 

168 Nguyễn Thị Kim Nhàng 20/8/1991 Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
Kỹ thuật y hạng IV 

(XN) 
Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 

169 Trương Thị Tuấn 03/8/1987 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảng viên GDNN 

lý thuyết (hạng III) 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Thùy Trâm 

170 Nguyễn Thị Thanh Truyền 03/5/1991 TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
Giảng viên GDNN 

lý thuyết (hạng III) 

Trường Cao đẳng Y tế Đặng 

Thùy Trâm 

(Danh sách này có 170 thí sinh) 
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